
STT Mã hồ sơ Họ & tên lót Tên Ngày sinh Nữ Ngành

1 CÐ-00126 Phan Văn Bình An 2/9/2003 0 Quản lý xây dựng

2 CÐ-00657 Lê Hoàng Anh 22/05/1998 0 Quản lý xây dựng

3 CÐ-00809 Trần Hoài Bảo 14/06/2003 0 Quản lý xây dựng

4 CÐ-02556 Trương Hoàng Châu 9/22/2003 0 Quản lý xây dựng

5 CÐ-00790 Trần Minh Chí 1/3/2003 0 Quản lý xây dựng

6 CÐ-02333 Lê Nguyễn Tuấn Dũ 5/4/2003 0 Quản lý xây dựng

7 CÐ-00318 Dương Đình Duy 16/05/2003 0 Quản lý xây dựng

8 CÐ-00715 Trần Hoàng Duy 4/6/2003 0 Quản lý xây dựng

9 CÐ-02504 Huỳnh Gia Hân 6/2/2003 1 Quản lý xây dựng

10 CÐ-02661 Đồng Thị Tú Hảo 10/18/2003 1 Quản lý xây dựng

11 CÐ-02331 Trần Thị Ngọc Huyền 2/28/2003 1 Quản lý xây dựng

12 CÐ-00402 Võ Văn Kháng 22/11/2003 0 Quản lý xây dựng

13 CÐ-00435 Đoàn Nguyên Khôi 4/8/2003 0 Quản lý xây dựng

14 CÐ-00164 Nguyễn Tấn Kiệt 1/9/2003 0 Quản lý xây dựng

15 CÐ-02552 Nguyễn Thị Thúy Kiều 4/1/2003 1 Quản lý xây dựng

16 CÐ-02336 Nguyễn Ngọc Long 11/19/2003 0 Quản lý xây dựng

17 CÐ-00526 Lê Văn Lượng 20/12/2003 0 Quản lý xây dựng

18 CÐ-02334 Đổ Ngọc Trà My 10/20/2003 1 Quản lý xây dựng

19 CÐ-02543 Trần Diễm My 12/6/2003 1 Quản lý xây dựng

20 CÐ-02335 Trần Nhật Nam 2/16/2003 0 Quản lý xây dựng

21 CÐ-00303 Đinh Phương Ngân 12/10/2003 1 Quản lý xây dựng

22 CÐ-02329 Phạm Trần Cẩm Như 8/8/2003 1 Quản lý xây dựng

23 CÐ-02338 Lê Tấn Phát 11/16/2003 0 Quản lý xây dựng

24 CÐ-02532 Nguyễn Minh Phương 2/9/2003 0 Quản lý xây dựng

25 CÐ-02332 Nguyễn Văn Tâm 11/10/2003 0 Quản lý xây dựng

26 CÐ-00682 Võ Chí Tâm 31/07/2003 0 Quản lý xây dựng

27 CÐ-00669 Mai Hữu Tấn 6/8/2003 0 Quản lý xây dựng

28 CÐ-00489 Lê Hữu Tầng 3/9/2002 0 Quản lý xây dựng

29 CÐ-00040 Đinh Thị Thu Thảo 9/9/2003 1 Quản lý xây dựng

30 CÐ-02337 Đỗ Thị Thanh Thảo 10/22/2003 1 Quản lý xây dựng

31 CÐ-00921 Nguyễn Duy Thiện 25/12/2003 0 Quản lý xây dựng

32 CÐ-02339 Đoàn Vũ Thịnh 12/28/2003 0 Quản lý xây dựng

33 CÐ-02553 Lê Văn Thịnh 1/27/2003 0 Quản lý xây dựng

34 CÐ-02330 Lương Thị Minh Thư 7/3/2003 1 Quản lý xây dựng

35 CÐ-00560 Phạm Văn Thuận 18/05/2003 0 Quản lý xây dựng

36 CÐ-00386 Trương Nam Thuận 7/5/2003 0 Quản lý xây dựng

37 CÐ-00873 Nguyễn Thị Phương Trâm 19/02/2003 1 Quản lý xây dựng

38 CÐ-00087 Nguyễn Đức Trung 27/02/2003 0 Quản lý xây dựng

39 CÐ-00340 Huỳnh Nhật Trường 24/09/2002 0 Quản lý xây dựng

40 CÐ-00519 Lê Phát Tuấn 12/10/2003 0 Quản lý xây dựng


